
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÀO CAI 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày         tháng 10 năm 2023 

BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai 9 tháng;  

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 

 

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước  trên 

môi trường mạng; Quy chế số 25-QC/TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban 

hành Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào 

Cai (Cổng TTĐT) và các Cổng TTĐT thành phần, UBND tỉnh báo cáo kết quả hoạt 

động của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 

2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh  

- Trong 9 tháng năm 2023, Cổng TTĐT tỉnh đã cung cấp 3.318 tin, bài, bộ 

thông tin CSDL, tăng 426 tin bài, bộ thông tin CSDL so với CK năm 2022. Trong đó 

có 2.517 tin, bài, thông tin dữ liệu, dự án, đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển tỉnh...; 801 bộ thông tin CSDL là văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, văn bản công bố các TTHC, lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, video tuyên truyền. Duy trì việc công bố đầy đủ thông tin về tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh theo định kỳ hằng tháng và định hướng thông tin của Người 

phát ngôn của UBND tỉnh cho các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn 

tỉnh và địa phương trên kênh thông tin “Người phát ngôn tỉnh Lào Cai”, góp phần kịp 

thời định hướng thông tin, dư luận trên địa bàn tỉnh. Tổng số lượng truy cập trong 9 

tháng (theo công cụ đếm số lần truy cập trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai) đạt 5,1 triệu 

lượt, tăng 9 trăm nghìn lượt so với CK năm 2021 (9 tháng năm 2021 thu hút 4,2 triệu 

lượt) và giảm 9 triệu lượt so với CK năm 2022 (9 tháng năm 2022 thu hút 14,1 triệu 

lượt); lũy kế đạt 76.109.805 lượt truy cập. 

- Thực hiện xuất bản 04 số Công báo điện tử trên chuyên trang Công báo tỉnh 

Lào Cai trên Cổng TTĐT tỉnh với 32 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác. 

- Thực hiện xây dựng banner, tạo liên kết đến Sổ tay tóm tắt một số quy trình, 

TTHC lĩnh vực đất đai; Tài liệu công khai quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 -2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Lào Cai; Chúc mừng năm 

mới Xuân Quỹ Mão 2023; hỗ trợ đặt banner tuyên truyền Năm du lịch quốc gia 2023 - 

Bình Thuận - Hội tụ xanh; Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2023; 120 năm Du lịch Sa Pa... 

trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. 
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- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và bàn giao các Cổng TTĐT thành phần mới 

trên Cổng TTĐT tỉnh, đôn đốc các Cổng TTĐT thành phần đảm bảo cung cấp thông 

tin, tham gia tiếp nhận và trả lời câu hỏi trên chuyên mục Hỏi - Đáp theo đúng quy 

định; tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị kỹ thuật, nội dung Cổng TTĐT thành 

phần.... 

2. Cung cấp thông tin trên các Cổng TTĐT thành phần 

- Trong 9 tháng năm 2023 (tính từ ngày 01/01 - 25/9/2023), các Cổng TTĐT 

thành phần đã cập nhật 31.124 tin, bài, bộ thông tin CSDL, tăng trên 7.000 tin, bài, bộ 

thông tin CSDL, tăng 22,7% so với CK năm 2022. Trong đó: 

+ Cổng TTĐT các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đăng tải mới 4.524 tin, 

bài, bộ thông tin CSDL, tăng 130 tin, bài, bộ thông tin CSDL so với CK năm 2022. 

+ Các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức của tỉnh đã đăng tải mới 11.233 tin, bài, 

bộ thông tin CSDL, tăng hơn 1.050 tin, bài, bộ thông tin CSDL so với CK năm 2022. 

+ 09 huyện, thị xã, thành phố đã đăng tải mới 6.783 tin, bài, bộ thông tin CSDL, 

giảm 165 tin, bài, bộ thông tin CSDL so với CK năm 2022. 

+ 123 xã, phường, thị trấn có Cổng TTĐT cấp xã đăng tải mới 8.584 tin, bài, bộ 

thông tin CSDL, tăng trên 6.000 tin, bài, bộ thông tin CSDL so với CK năm 2022 (do 

tăng thêm 103 Cổng TTĐT cấp xã). 

- Về nội dung, các Cổng TTĐT thành phần đã chủ động triển khai thực hiện xây 

dựng các chuyên mục, đăng tải thông tin theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP của Chính phủ và xây dựng các banner, chuyên mục và đăng tải một số video, 

media chương trình truyền hình thời sự, chào mừng các ngày Lễ lớn trong tỉnh, trong 

nước và của địa phương; đặc biệt là về nội dung 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai, kỷ 

niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, 

chuyển đổi số…  

Việc cung cấp thông tin bằng tiếng Anh theo quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP, đến thời điểm này mới có duy nhất Cổng TTĐT Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện. 

* Kết quả đánh giá về mức độ cung cấp thông tin của các Cổng TTĐT 

thành phần  

Đến hết tháng 9 năm 2023, hệ thống Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai có tổng số 191 

Cổng TTĐT thành phần, tăng 106 Cổng TTĐT thành phần so với CK năm 2022. 

Trong đó, có 123 Cổng TTĐT thành phần cấp xã do các huyện, thị xã, thành phố theo 

dõi, đánh giá, chấm điểm; 53 Cổng TTĐT các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương 

thực hiện chấm điểm theo Bộ tiêu chí cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

trên Cổng TTĐT thành phần tại Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT; 15 Cổng TTĐT thành 

phần còn lại không thực hiện chấm điểm do hoạt động theo ngành dọc và là Cổng 

TTĐT đặc thù. 
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- Các cơ quan khối Đảng và cơ quan có Cổng TTĐT thành phần chuyên ngành 

đặc thù (thang điểm 90, cộng thêm 5 điểm khuyến khích): Có 07/16 Cổng TTĐT thành 

phần duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định, trình bày đẹp đạt điểm tối 

đa 95 điểm; 07/16 Cổng TTĐT thành phần đạt từ 90 - 94 điểm; 02/16 Cổng TTĐT 

thành phần đạt 87 điểm. 

- Các cơ quan khối chính quyền (thang điểm 50, cộng thêm 5 điểm khuyến 

khích): Có 19/37 Cổng TTĐT thành phần duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL 

theo đúng quy định, đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp, đạt điểm tối đa 

là 55 điểm. Có 18/37 Cổng TTĐT thành phần còn lại đạt từ 50 - 54,5 điểm; không có 

cơ quan, đơn vị, địa phương nào bị đánh giá, chấm điểm dưới 50 điểm. 

(Xem chi tiết tại phụ biểu số 01 kèm theo) 

3. Hoạt động Fanpage của UBND tỉnh 

Đối với công tác vận hành Fanpage của UBND tỉnh: Trong 9 tháng năm 2023, 

đã đăng tải 545 tin vắn, bài viết, sự kiện, tăng 45 tin bài, sự kiện so với CK năm 2022; 

thu hút 1.018.221 người tiếp cận, lượt tương tác bài viết; tỷ lệ phản hồi của trang đạt 

100%. Tổng số người theo dõi Fanpage của UBND tỉnh hiện tại đạt 12.997 người; tăng 

1.997 người theo dõi so với CK năm 2022. 

4. Hoạt động phân hệ tin tức Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo 

Công tác quản lý, vận hành phân hệ tin tức Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai 

trên Zalo được duy trì tốt. Trong 9 tháng năm 2023, đã thực hiện cập nhật 840 tin bài, 

tăng 77 tin bài so với CK năm 2022; thu hút 278.220 lượt xem, chia sẻ, đánh giá; tăng 

40.528 lượt xem, chia sẻ, đánh giá so với CK năm 2022. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG 

1. Chuyên mục Hỏi - Đáp 

Trong 9 tháng năm 2023, chuyên mục Hỏi - Đáp đã nhận được 371 câu hỏi của 

các tổ chức, cá nhân gửi tới, giảm 150 câu so với CK năm 2022. Các sở, ban, ngành 

tỉnh đã tiếp nhận và trả lời được 300/314 câu hỏi đủ điều kiện trả lời, đạt 96% tổng số 

câu hỏi đủ điều kiện trả lời (tăng 12% so với CK); số câu hỏi chờ tiếp nhận, trả lời 

14/314 câu hỏi, chiếm 4% tổng số câu hỏi đủ điều kiện trả lời; xoá 57 câu hỏi, chiếm 

15% tổng số câu hỏi người dân gửi đến (do vi phạm quy chế, có nội dung trùng nhau; 

một số câu hỏi xóa do đã được chuyển đến cơ quan, đơn vị chuyên trách trả lời). 

- Nội dung các câu hỏi gửi đến chuyên mục Hỏi - Đáp chủ yếu tập trung vào 

các lĩnh vực y tế, sức khỏe, giáo dục, đất đai và các chế độ, chính sách như: Thủ tục 

cấp phép phòng y tế cho trường Tiểu học - THCS - THPT quốc tế Canada; xử lý kỷ 

luật với trường hợp viên chức sinh con thứ 3; tiền 100% và thu nhập tăng thêm hàng 

quý của bệnh viện Văn Bàn; Quy hoạch đất của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; thủ 

tục thuê đất sản xuất như thế nào; gia hạn sử dụng đất vườn tạp của hộ gia đình; 

chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở; đề nghị bàn giao mặt bằng đấu giá 

quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Chế độ theo Nghị định 81 của 

Chính phủ, chế độ sau khi thôi việc, nội dung chi, mức chi trong các cuộc thi, hội thi 
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trong khối Đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Chính sách hỗ trợ thuê cơ sở vật 

chất - chính sách xã hội hóa trong giáo dục Lào Cai; thủ tục sang tên đổi chủ xe và tố 

giác tội phạm lừa đảo; thủ tục khai tử cho người chết… 

- Chuyên mục Hỏi – Đáp cũng nhận được nhiều câu hỏi với các nội dung phản 

ánh về việc tổ chức bán vé giải bóng chuyền vtv như thời bao cấp; tiếng ồn do loa 

phường, quán karaoke gây ồn; Bạo lực học đường, cách quản lý của hiệu trưởng 

trường mầm non ở Văn Bàn, quy định cho học sinh nghỉ học, thu chi xã hội hóa năm 

học 2022 – 2023; phó hiệu trưởng không dạy học đúng định mức; Dự án khu đô thị 

mới từ tổ 24a đến 26b5 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai nay thuộc phường Cốc 

Lếu đến bao giờ hoàn thành để trả đất cho người dân; Không có vị trí tập kết rác phù 

hợp, hộ dân vứt rác bừa bãi ảnh hưởng mỹ quan và môi trường;...  

- Đối tượng người hỏi đa phần là các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.  

* Kết quả đánh giá, chấm điểm trong 9 tháng năm 2023:   

Tổng số có 37 cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện đánh giá Chuyên mục Hỏi - 

Đáp trên Cổng TTĐT tỉnh, đa số các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, chuyển và 

trả lời các câu hỏi đảm bảo thời gian quy định, nội dung trả lời chính xác, rõ ràng, 

đúng trọng tâm, người trả lời đúng thành phần theo quy định. Cụ thể như sau:  

+ Có 21/37 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, trả lời câu hỏi đúng thời gian, 

người trả lời đúng thành phần theo quy định, đạt điểm tối đa và cộng thêm 2 điểm 

thưởng là 17 điểm. Đặc biệt có 01 đơn vị duy nhất tiếp nhận, trả lời trên 10 câu 

hỏi/tháng và thực hiện trả lời đúng quy định của chuyên mục Hỏi - Đáp, được cộng 

thêm 01 điểm đạt điểm tối đa 18 điểm, đó là: Sở Giáo dục và Đào tạo (78 câu hỏi). 

+ 15/37 cơ quan, đơn vị đạt 15 điểm. Trong đó, có 10 cơ quan, đơn vị không 

nhận được câu hỏi nào của công dân gửi đến trong 9 tháng năm 2023 (đạt 15 điểm, 

tương đương mức Tốt).  

+ 01/37 đơn vị là huyện Bảo Thắng đánh giá 0 điểm, do có 6/6 câu hỏi câu hỏi 

tiếp nhận trả lời chậm so với quy định (chiếm 100% tổng số câu hỏi gửi đến, 03 câu 

hỏi xóa do vi phạm quy chế không tính điểm). Trong đó, có 01/6 câu hỏi đã được trả 

lời nhưng tiếp nhận trả lời chậm so với quy định (câu hỏi gửi từ 24/5 đên 25/6 mới trả 

lời); 05/6 câu hỏi chưa tiếp nhận trả lời (01 câu hỏi ngày 19/4; 02 câu hỏi gửi từ ngày 

22/7 và 02 câu hỏi gửi đến từ ngày 13 - 18/8).  

(Chi tiết tại phụ biểu số 02 kèm theo) 

3. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Tổng số TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tỉnh Lào Cai là 1.895 TTHC (cấp tỉnh: 

1.469 TTHC; cấp huyện: 294 TTHC; cấp xã: 132 TTHC). 100% TTHC được cập nhật, 

công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Cổng Dịch vụ công quốc gia) và thực 

hiện niêm yết, công khai theo quy định. 

- Việc thực hiện công bố, công khai TTHC luôn kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, 

rõ ràng theo quy định. 100% TTHC công bố được cập nhật, niêm yết, công khai theo 

quy định. Các cơ quan thường xuyên rà soát để xây dựng quy trình nội bộ trong giải 
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quyết TTHC, 100% quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC được cập nhật trên Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh để các cơ quan, đơn vị ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) công khai  

tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và người 

dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi được tiến độ, giám sát và đánh giá việc giải quyết 

TTHC của cơ quan nhà nước. 

- Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 9 tháng năm 2023 (từ ngày 

01/01/2023-25/9/2023) trên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh, tại địa chỉ 

https://dichvucong.laocai.gov.vn/, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 180.326 bộ hồ sơ, 

TTHC mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4, giảm 37.857 bộ hồ sơ, TTHC so với CK năm 

2022. Trong đó, tiếp nhận qua một cửa điện tử là 41.426 bộ hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 

là 138.179 bộ hồ sơ; hồ sơ tồn từ đầu kỳ là 721 bộ hồ sơ.  

+ Số bộ hồ sơ, TTHC đã giải quyết là: 176.898/180.326 bộ hồ sơ,TTHC (bao 

gồm cả hồ sơ tồn đầu kỳ), đạt 98,1%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ, TTHC đã được xử lý, giải 

quyết đúng hạn và trước hạn là: 174.627/180.326 bộ hồ sơ, TTHC, đạt 98%; Tỷ lệ hồ 

sơ, TTHC đã được xử lý, giải quyết nhưng trễ hạn là: 2.271/180.326 bộ hồ sơ, TTHC, 

chiếm 1%. 

+ Số bộ hồ sơ, TTHC đang được giải quyết là: 3.428/180.326 bộ hồ sơ, TTHC, 

chiếm 2% tổng số hồ sơ được tiếp nhận. 

* Kết quả đánh giá, chấm điểm:  

- 9 tháng năm 2023, có 25/29 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận xử lý và giải 

quyết hồ sơ, TTHC mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 rất tốt, với tỷ lệ giải quyết đúng và 

trước hạn đạt từ 96%  trở lên, đạt 27 điểm (trong đó có 2 điểm thưởng). 

- 01/29 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận xử lý và giải quyết hồ sơ, TTHC mức 

độ 2, mức độ 3, mức độ 4, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 80% là UBND 

tỉnh, đạt 25 điểm. 

- 03/29 cơ quan, đơn vị không nhận được hồ sơ, TTHC nào của công dân gửi đến 

trong 9 tháng năm 2023 trên hệ thống phần mềm Dịch vụ hành chính công của tỉnh 

tương đương với mức 25 điểm (gồm: Sở Ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc). 

(Chi tiết tại phụ biểu số 03 kèm theo) 

III. THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỔNG TTĐT VÀ ĐẢM 

BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT 

- Hoàn thành xây dựng giao diện mới Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, đảm bảo thân 

thiện với bạn đọc, dễ tìm kiếm thông tin, thể hiện được toàn bộ các nội dung, kênh 

thông tin cần cung cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ; phát triển một số chức năng mới như: Đánh giá sự hài lòng 

của người dân trên chuyên mục Hỏi - Đáp; chức năng chatbot trên hệ thống Cổng 

TTĐT, đạt 100% KH. 

- Hoàn thành xây dựng một số chỉ tiêu đo lường về cung cấp thông tin của cơ 

quan Nhà nước trên môi trường mạng đối với hệ thống của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, 

đảm bảo việc kết nối hệ thống thu thập giám sát (EMC) với Cổng TTĐT tỉnh và toàn 

https://dichvucong.laocai.gov.vn/
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bộ các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai theo đúng quy định tại 

văn bản số 4946/BTTTT-CĐSQG về hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP ngày 04/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Trong 9 tháng năm 2023, đã tham mưu hoàn thành xây dựng mới và tập huấn 

hướng dẫn quản lý vận hành, quản trị kỹ thuật và nội dung, bàn giao đưa vào hoạt 

động 105 Cổng TTĐT thành phần (gồm: Cổng TTĐT Chi cục dân số và KHHGĐ; 

Cổng TTĐT Ban An toàn giao thông tỉnh; 103 Cổng TTĐT cấp xã). Lũy kế đạt 

123/152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Cổng TTĐT trên Cổng TTĐT tỉnh 

Lào Cai, đạt 81%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là: 33% KH (kế hoạch đề ra trong năm 

2023 đạt 48%). Các Cổng TTĐT điện tử thành phần của cơ quan khối Đảng; các sở, 

ban, ngành, tổ chức đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh đều được đặt trên Cổng TTĐT tỉnh và tạo liên kết đầy đủ đến các 

Cổng TTĐT thành phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42/NĐ-CP. 

 - Điểm báo các cơ quan báo chí Trung ương viết về tỉnh Lào Cai được 164 bản 

tin, với 2.522 thông tin liên quan trực tiếp đến tỉnh đăng trên mục Điểm báo trên Cổng 

TTĐT tỉnh. 

- Tham mưu tổ chức thành công 6 lớp đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý vận 

hành, quản trị kỹ thuật và nội dung Cổng TTĐT phiên bản Vesion 4.0 cho trên 200 

học viên là Lãnh đạo phụ trách quản lý Cổng TTĐT thành phần, cán bộ, công chức, 

viên chức quản trị Cổng TTĐT thành phần cấp tỉnh, huyện, xã năm 2023, đạt 100% 

KH giao. 

- Thực hiện tốt việc bảo mật, an toàn an ninh thông tin và xử lý kịp thời các lỗi 

phát sinh xảy ra đối với hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh Lào Cai; thường xuyên đôn 

đốc, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý vận hành Cổng TTĐT thành phần cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

- Trong 9 tháng năm 2023, Cổng TTĐT tỉnh đã thông tin cơ bản đầy đủ các ý 

kiến chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai. Đặc biệt đã thông 

tin nhanh, kịp thời về diễn biến, chỉ đạo, điều hành, khắc phục sự cố về công tác 

phòng, chống lụt bão, thiên tai tại Sa Pa, sự cố vỡ ống thoát nước mặt hồ thải quặng 

đuôi Nhà máy Đồng Tả Phời; các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn như 65 năm ngày 

Bác Hồ lên thăm Lào Cai; 120 năm du lịch Sa Pa...  

- Chuyên mục Hỏi – Đáp và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được duy trì hoạt 

động thông suốt. 

- Fanpage của UBND tỉnh trên mạng Facebook; phân hệ tin tức Cổng hành 

chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo được duy trì tốt.  

2. Hạn chế, khó khăn  

- Trong 9 tháng năm 2023, vẫn còn tồn tại một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm 

đến việc rà soát các kênh tin, nội dung thông tin trên Cổng TTĐT thành phần, do đó 
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một số kênh tin không được cập nhật nội dung mới thường xuyên hay kênh thông tin 

cũ không còn sử dụng đến; vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa 

phương chưa quan tâm đến việc duy trì hoạt động của Cổng TTĐT thành phần, đặc 

biệt là các Cổng TTĐT chuyên ngành đặc thù như: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lào Cai, Qũy Bảo vệ phát triển rừng tỉnh…  

- Số lượng cung cấp thông tin, CSDL của một số Cổng TTĐT thành phần trong 

quý III/2023 giảm so với 2 quý đầu năm 2023 và tương đương so với CK năm 2022;  

- Có gần 30 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đăng tải thường xuyên văn bản chỉ 

đạo điều hành hoặc có đăng tải nhưng chưa trong mục đã xây dựng, dẫn đến khó khăn 

trong việc theo dõi, tìm kiếm, thống kê; còn nhiều đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo 

đúng thời gian quy định của UBND tỉnh;  

- Tình trạng để tồn câu hỏi trong chuyên mục Hỏi – Đáp của một số ít cơ quan 

đơn vị vẫn còn tồn lại. Trong đó có huyện Bảo Thắng để tình trạng tiếp nhận, trả lời 

chậm, còn 5 câu hỏi chưa tiếp nhận trả lời để quá thời gian quy định, chiếm 100% 

(tương đương 0 điểm). 

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023 

Trong 3 tháng cuối năm 2023, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh: Cung 

cấp đầy đủ thông tin quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan Nhà nước trên mạng xã hội; tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống Cổng 

TTĐT tỉnh Lào Cai, là nơi cung cấp thông tin, trao đổi thông tin chính thống và công 

khai của tỉnh Lào Cai trên mạng Internet, là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ 

quan, đơn vị thuộc tỉnh với các tổ chức, cá nhân. 

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng điểm tin, định hướng thông tin đối với dư 

luận, cơ quan báo chí viết về Lào Cai; duy trì tổ chức thực hiện cung cấp thông tin cho 

các cơ quan báo chí thường trú Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh theo định 

kỳ hằng tuần; tham mưu tổ chức họp báo quý và đột xuất. 

- Duy trì vận hành Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai phiên bản tiếng Anh. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có Cổng TTĐT thành phần trên Cổng 

TTĐT tỉnh Lào Cai cần đẩy mạnh công tác rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin, CSDL 

theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Quy 

chế số 25-QC/TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; Bộ tiêu chí cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT thành phần tại Quyết định số 4526/QĐ-

HĐBT của Hội đồng Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của 

Chuyên mục Hỏi – Đáp (đề nghị huyện Bảo Thắng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện 

tiếp nhận, trả lời hết các câu hỏi của người dân gửi đến còn tồn trong 9 tháng năm 

2023). Đẩy mạnh việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (mức 
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độ 3, mức độ 4) dịch vụ công toàn trình trên hệ thống Dịch vụ hành chính công của 

tỉnh được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp 

thời các TTHC, dịch vụ công khi có sự thay đổi nhằm nâng cao chỉ số Quản trị điện tử 

trong việc đánh giá Chỉ số Hiệu quả và Quản trị hành chính công PAPI (gồm 2 chỉ số 

thành phần là: Chỉ số Sử dụng Cổng TTĐT chính quyền địa phương; Chỉ số Phúc đáp 

qua Cổng TTĐT). 

3. Hỗ trợ kịp thời các cơ quan, đơn vị Cổng TTĐT thành phần về kỹ năng quản 

lý vận hành, quản trị kỹ thuật của Cổng TTĐT tại phiên bản Vesion 4.0 và khắc phục 

sự cố kịp thời sau khi nâng cấp còn phát sinh. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin 

trên hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh, xử lý nhanh, kịp thời khi xảy ra sự cố; xây dựng Kế 

hoạch thuê dịch vụ CNTT: Phần mềm Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các Cổng TTĐT 

thành phần giai đoạn 2024-2026; tiếp tục triển khai dán nhãn tín nhiệm cho các Cổng 

TTĐT thành phần mới trên Cổng TTĐT tỉnh và chứng thực số cho các Cổng TTĐT 

của cơ quan khối Đảng, tổ chức, đoàn thể và các Cổng TTĐT cấp xã. 

4. Tiếp tục duy trì quản lý, vận hành trang Fanpage của UBND tỉnh trên mạng 

xã hội Facebook; Cổng hành chính công Lào Cai trên Zalo; thực hiện đăng tải tin bài, 

tin vắn, sự kiện, ảnh, video, các hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, các vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai 9 tháng; 

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;  
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương (có Cổng 
TTĐT thành phần);  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Hội đồng TĐKT tỉnh;  
- Lãnh đạo VP; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- VNPT Lào Cai; 
- Lưu: VT, TH3, VX1, BBT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ biểu số 01 

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CÁC CỔNG TTĐT THÀNH PHẦN 

(Từ ngày 01/01 đến ngày 25/9/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /10/2023 của UBND tỉnh) 

Căn cứ theo Bộ tiêu chí tại  Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT ngày 14/12/2020 của HĐBT Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai 
 

 
Tên cơ quan, đơn vị  

Thang 

điểm 

 (+5 điểm 

khuyến 

khích) 

Đánh giá 

khả năng 

cung cấp 

thông tin 

Ghi chú 

I 
CƠ QUAN KHỐI CHÍNH QUYỀN (SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG); CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH 

PHỐ (Thang điểm tối  đa là 50 + 5 điểm thưởng) 

1 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
50 55 

* Duy trì cập nhật đầy đủ các mục thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

2 Ban Dân tộc tỉnh 50 55 

* Tích cực duy trì, cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng TTĐT (đạt 50 

điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

3 
Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh 
50 55 

* Cơ bản cập nhật đầy đủ các thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm). Tuy nhiên trong quý III thông tin cập nhật còn ít so với 2 quý đầu 

năm; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 
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4 Công an tỉnh 50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm). Đề nghị cơ quan nghiên cứu xây dựng mục Văn bản chỉ đạo điều 

hành và cập nhật văn bản vào mục này để thuận tiện theo dõi, thống kê, 

tìm kiếm; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

5 Cục Hải quan tỉnh 50 55 

* Duy trì cập nhật khá đầy đủ thông tin, CSDL (đạt 50 điểm). Đề nghị cơ 

quan nghiên cứu cập nhật văn bản vào mục "Văn bản mới" và chỉnh sửa 

thành mục Văn bản chỉ đạo điều hành để thuận tiện trong việc theo dõi, 

tìm kiếm; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

6 
Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh 
50 55 

* Duy trì cập nhật khá đầy đủ thông tin, CSDL (đạt 50 điểm); Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

7 Huyện Bảo Yên 50 55 

* Duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 điểm);  

Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày 

đẹp.  

8 Huyện Bát Xát 50 55 
* Duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 điểm); Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

9 Huyện Si Ma Cai 50 55 
* Cơ bản đã cập nhật khá đầy đủ thông tin, CSDL (đạt 50 điểm); Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

10 Sở Công thương 50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật đầy đủ các mục thông tin, CSDL theo quy định 

(đạt 50 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh 

họa, trình bày đẹp. 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định. Đề nghị 

cơ quan tích cực đăng tải văn bản chỉ đạo điều hành trong thời gian tới 

* Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình 

bày đẹp. 
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12 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 điểm); 

Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày 

đẹp. 

13 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
50 55 

*Cơ bản duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

14 Sở Tài chính 50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật đầy đủ các mục thông tin, CSDL theo quy định 

(đạt 50 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh 

họa, trình bày đẹp. 

15 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
50 55 

* Duy trì cập nhật đầy đủ các mục thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

16 Thanh tra tỉnh 50 55 

* Duy trì cập nhật cơ bản đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 

điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

17 Thị xã Sa Pa 50 55 

* Cơ bản đảm bảo duy trì thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 điểm). 

Đề nghị bổ sung thêm thông tin người làm đầu mối liên hệ của Cổng 

TTĐT thị xã; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh 

họa, trình bày đẹp. 

18 Văn phòng UBND tỉnh 50 55 
* Cơ bản đảm bảo duy trì cập nhật thông tin, CSDL (đạt 50 điểm); Cộng 

5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

19 
Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 
50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng (đạt 50 điểm). Đề 

nghị cơ quan tăng cường đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành; Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 
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20 
Vườn quốc gia Hoàng 

Liên 
50 55 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định (đạt 50 điểm). 

Đề nghị cơ quan nghiên cứu điều chỉnh, gộp 02 mục "Văn bản chỉ đạo 

điều hành" và "Văn bản chỉ đạo điều hành mới" để thuận tiên trong việc 

theo dõi, thống kế, tìm kiếm; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font 

chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

21 Sở Tư pháp 50 54.5 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Tuy nhiên cập 

nhật văn bản còn ít (trừ 0,5 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo 

font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

22 Thành phố Lào Cai 50 54.5 

* Cơ bản duy trì cập nhật đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định. Tuy 
nhiên chưa cập nhật kịp thời thông tin về lãnh đạo UBND thành phố tại 

mục Giới thiệu (trừ 0,5 điểm). Đề nghị bổ sung thêm thông tin người làm 

đầu mối liên hệ của Cổng TTĐT thành phố; Cộng 5 điểm khuyến khích 

đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

23 Huyện Bắc Hà 50 54 

* Cơ bản đã đảm bảo duy trì, cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng. Cập 
nhật văn bản chỉ đạo điều hành còn ít, chưa thường xuyên (trừ 1 điểm). 

Lưu ý cập nhật thêm địa chỉ thư điện tử giao dịch và bổ sung thông tin 

người làm đầu mối liên hệ; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, 

có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

24 Huyện Mường Khương 50 54 

* Duy trì cập nhật khá đầy đủ thông tin, CSDL theo quy định. Tuy nhiên 

đăng tải văn bản trong mục "Văn bản chỉ đạo điều hành" chưa thường 

xuyên (trừ 1 điểm). Đề nghị bổ sung, cập nhật nhiệm vụ của Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong mục GIỚI THIỆU để thuận tiện 

theo dõi; bổ sung thông tin về người làm đầu mối liên hệ của Cổng TTĐT 

huyện; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 
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25 
Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 
50 54 

* Cơ bản đã duy trì việc cập nhật tin bài, CSDL theo quy định. Tuy nhiên 

chưa cập nhật đầy đủ Báo cáo định kỳ (trừ 1 điểm); văn bản chỉ đạo điều 

hành cập nhật theo từng lĩnh vực nên khó thống kê; do đó đề nghị cơ 

quan nghiên cứu bổ sung một mục riêng về Văn bản chỉ đạo điều hành để 

thuận tiện thống kê, theo dõi, tìm kiếm. Cộng 5 điểm khuyến khích đảm 

bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

26 Sở Văn hóa và Thể thao 50 54 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Chưa cập nhật 

nhiều văn bản chỉ đạo của Sở, chủ yếu là của tỉnh thuộc nhiều lĩnh vực 

khác nhau (trừ 1 điểm); đề nghị lưu ý nội dung này đảm bảo đúng theo 

quy định. Cơ quan cập nhật thông tin trong mục Văn bản chỉ đạo điều 
hành; đề nghị cơ quan cập nhật các văn bản trong mục Văn bản chỉ đạo 

để thuận tiện cho việc tìm kiếm, thống kê; Cộng 5 điểm khuyến khích 

đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp (5 điểm) 

27 Cục Thống kê tỉnh 50 54 

* Về cơ bản đã duy trì cập nhật tin bài, CSDL theo chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan. Tuy nhiên thông tin chưa đa dạng, phong phú, còn ít; chưa 

đăng tải Báo cáo phát triển ngành (trừ 1 điểm); Cộng 5 điểm khuyến 
khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

28 Huyện Bảo Thắng 50 53 

* Cơ bản đã đảm bảo duy trì, cập nhật thông tin, CSDL. Tuy nhiên chưa 

cập nhật văn bản trong mục "Văn bản chỉ đạo điều hành" (trừ 2 điểm). 

Lưu ý cập nhật thêm nhiệm vụ của Thường trực Huyện ủy, HĐND 

huyện; bổ sung thông tin người làm đầu mối liên hệ; Cộng 5 điểm khuyến 

khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

29 Huyện Văn Bàn 50 53 

* Cơ bản đã duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng trong quý I, 

II; tuy nhiên sang quý III, việc đăng tải, cập nhật trên Cổng chưa thường 

xuyên: Văn bản chỉ đạo điều hành cập nhật ít (trừ 1 điểm); Tin tức sự 

kiện chưa đăng tải nhiều (trừ 1 điểm). Đề nghị bổ sung nhiệm vụ của 

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong mục BỘ MÁY TỔ 

CHỨC; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa 

đẹp. 



14 
 

 

30 Sở Kế hoạch và Đầu tư 50 53 

*Cơ bản duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL. Chưa cập nhật đầy đủ báo 

cáo định kỳ (trừ 1 điểm); cập nhật ít văn bản chỉ đạo điều hành (trừ 1 
điểm). Đề nghị cơ quan nghiên cứu, điều chỉnh lại mục "Hệ thống văn 

bản" cho phù hợp, hiện nay có 02 mục này trên Cổng và liên kết đến 2 

nội dung khác nhau (1 liên kết đến những văn bản của Sở và 01 liên kết 

đến văn bản trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai); Cộng 5 điểm khuyến khích 

đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

31 Sở Y tế 50 53 

* Cơ bản duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Số lượng 
văn bản chỉ đạo điều hành cập nhật còn ít (trừ 1 điểm); chưa cập nhật đầy 

đủ Báo cáo định kỳ hằng tháng theo quy định (trừ 1 điểm). Đề nghị bổ 

sung thêm một số thông tin sơ yếu lý lịch ngày tháng năm sinh, quê quán, 

trình độ học vấn của Ban lãnh đạo cơ quan và Qúa trình hình thành phát 

triển; cập nhật văn bản vào mục Văn bản chỉ đạo để thuận tiện theo dõi, 

thống kê, tìm kiếm. Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh 

minh họa, trình bày đẹp. 

32 
Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh 

50 53 

* Về cơ bản đã duy trì cập nhật tin bài, CSDL theo chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan. Tuy nhiên chưa cập nhật đầy đủ báo cáo định kỳ (trừ 1 

điểm); cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành còn ít (trừ 1 điểm). Đề nghị cơ 
quan cập nhật bổ sung văn bản vào mục Văn bản mới và chỉnh sửa thành 

mục Văn bản chỉ đạo điều hành cho thuận tiện theo dõi, tìm kiếm. Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

33 Sở Nội vụ 50 53 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL. Tuy nhiên một số thông tin 
cập nhật chưa thường xuyên, đầy đủ: Báo cáo phát triển ngành (trừ 1 

điểm); văn bản chỉ đạo điều hành (trừ 1 điểm); Cộng 5 điểm khuyến 

khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 
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34 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
50 52 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Tích cực đăng 

tải tin tức, sự kiện, thông tin tuyên truyền. Tuy nhiên chưa đăng tải thông 
tin trong mục dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (trừ 2 

điểm); chưa đăng tải báo cáo định kỳ theo quy định (trừ 1 điểm). Đề nghị 

bổ sung thêm một số thông tin sơ yếu lý lịch ngày tháng năm sinh, quê 

quán, trình độ học vấn của Ban lãnh đạo cơ quan; Cộng 5 điểm khuyến 

khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

35 Sở Du lịch 50 51 

* Cơ quan đã tích cực cập nhật thông tin, CSDL trong thời gian gần đây 
nhưng một số mục thông tin chưa cập nhật theo quy định như: Báo cáo 

Phát triển ngành (trừ 1 điểm); Thông tin về hạng mục đầu tư, đấu thầu, 

mua sắm công (trừ 2 điểm). Chưa có mục Văn bản chỉ đạo điều hành (trừ 

1 điểm), mới có mục Thông tin chỉ đạo điều hành, đề nghị cơ quan 

nghiên cứu bổ sung để thuận tiện cho việc khai thác văn bản thuộc lĩnh 

vực phụ trách; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh 

họa, trình bày đẹp. 

36 
Kho bạc Nhà nước Lào 

Cai 
50 50 

* Việc cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng còn chưa thường xuyên, đầy 

đủ theo quy định một số mục như: Báo cáo định kỳ hằng tháng (trừ 2 

điểm); Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành (trừ 2 điểm), Văn bản chỉ 

đạo điều hành (trừ 1 điểm). Đề nghị bổ sung hình ảnh của Ban lãnh đạo 

cơ quan tại mục Giới thiệu và tăng cường, tích cực duy trì hoạt động của 

Cổng trong thời gian tới; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, 
có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

37 Sở Ngoại vụ 50 50 

* Nhiều thông tin, CSDL cập nhật chưa thường xuyên, đầy đủ:  Báo cáo 

phát triển ngành (trừ 2 điểm); Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu (trừ 2 

điểm); Văn bản điều hành (trừ 1 điểm). Cơ quan cần quan tâm hơn nữa 

đến việc cải thiện chất lượng nội dung, hoạt động của Cổng TTĐT trong 

thời gian tới; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh 

họa, trình bày đẹp. 

II CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG VÀ CƠ QUAN CHUYÊN NGÀNH ĐẶC THÙ (Thang điểm tối đa là 90 + 5 điểm thưởng) 
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38 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  90 95 

* Đã tích cực thực hiện duy trì vận hành, cập nhật khá đầy đủ thông tin, 

CSDL theo quy định (đạt 90 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo 

font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

39 Ban Nội chính Tỉnh ủy  90 95 

* Cơ bản thực hiện duy trì thông tin, CSDL theo quy định (đạt 90 điểm). 

Đề nghị bổ sung thêm tiểu sử tóm tắt của Ban lãnh đạo và nghiên cứu lại 

hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tránh trùng lặp; Cộng 5 điểm khuyến 

khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

40 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 90 95 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Tích cực đăng 

tải, cập nhật tin tức - sự kiện (đạt 90 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích 

đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

41  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 90 95 

* Cơ quan đã đảm bảo việc cung cấp thông tin, CSDL trên Cổng TTĐT 

trong 9 tháng đầu năm 2023 và có nhiều chuyển biến tích cực so với thời 

gian trước đó (đạt 90 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font 

chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

42 Hội Nông dân tỉnh 90 95 
* Duy trì cập nhật thông tin, CSDL đầy đủ theo quy định (đạt 90 điểm); 
Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày 

đẹp. 

43 Hội Cựu chiến binh tỉnh 90 95 

* Cơ bản đảm bảo duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL theo quy định 

(đạt 90 điểm). Cơ quan đã tích cực trong việc duy trì hoạt động của Cổng 

TTĐT so với thời gian trước đây; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo 

font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

44 
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 
90 95 

* Là Cổng thành phần chuyên ngành đặc thù, mức điểm tối đa tính tương 

đương với mức điểm cơ quan khối Đảng là 90 điểm. 

* Cơ bản đảm bảo việc cập nhật tin bài, CSDL (đạt 90 điểm); Cộng 5 

điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 
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45 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
90 94 

* Đã tích cực cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng trong quý III/2023. 

Tuy nhiên chưa cập nhật thường xuyên hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo (trừ 1 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh 

minh họa, trình bày đẹp. 

46 Liên đoàn Lao động tỉnh 90 94 

*Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL theo quy định. Tuy nhiên chưa 
cập nhật thường xuyên văn bản tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành (trừ 1 

điểm)’ Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, 

trình bày đẹp. 

47 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 90 94 

* Cơ bản duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL. Tuy nhiên số lượng văn 

bản cập nhật trong hệ thông văn bản lãnh đạo, chỉ đạo còn ít, chưa 

thường xuyên (trừ 1 điểm); Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, 

có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

48 Trường Chính trị tỉnh  90 93 

* Cơ bản đã đảm bảo việc cập nhật thông tin, CSDL. Tuy nhiên chưa có 

mục thông tin về công tác tuyên vận (trừ 2 điểm); đề nghị cơ quan tăng 

cường cập nhật hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và cập nhật hình ảnh, 

tiểu sử tóm tắt, nhiệm vụ lãnh đạo; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo 

font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

49 Ban Dân vận Tỉnh ủy 90 92 

* Hoạt động cung cấp thông tin, CSDL trên Cổng 9 tháng đầu năm 2023 

đã có một số chuyển biến so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên một số 

thông tin vẫn chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ theo quy định: Mục 

Thông tin giới thiệu: Sơ đồ tổ chức, thông tin tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ 

lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, bộ máy các phòng ban (trừ 2 điểm); hệ thống 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (trừ 1 điểm). Đề nghị cần tăng cường hơn nữa 

thông tin hoạt động, văn bản, tài liệu liên quan trong mục tuyên vận. 

Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày 

đẹp. 
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50 
Đảng ủy Khối Cơ quan - 
Doanh nghiệp tỉnh 

90 91.5 

* Cơ bản duy trì việc cập nhật thông tin, CSDL trên Cổng. Tuy nhiên cập 

nhật văn bản chỉ đạo điều hành còn ít, chưa thường xuyên (trừ 1 điểm); 

không có mục thông tin về công tác tuyên vận (trừ 2 điểm); chưa cập nhật 
kịp thời khi có sự thay đổi lãnh đạo đơn vị (trừ 0,5 điểm); Cộng 5 điểm 

khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình bày đẹp. 

51 Tỉnh đoàn Lào Cai 90 91 

* Cơ bản duy trì cập nhật thông tin, CSDL. Tuy nhiên chưa có chuyên 

mục về công tác tuyên vận (trừ 1 điểm); đã thực hiện nhắc nhở, đề nghị 

nhiều lần tại các báo cáo hàng quý, năm nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa 

bổ sung thông tin tại mục GIỚI THIỆU về tiểu sử, nhiệm vụ của Ban 

lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, sơ đồ tổ chức (trừ 3 điểm) 
* Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có ảnh minh họa, trình 

bày đẹp. 

52 Văn phòng Tỉnh ủy  90 87 

* Chưa cập nhật thường xuyên thông tin, CSDL theo quy định: Chưa cập 

nhật hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (trừ 2 điểm); Thiếu mục Sơ đồ, 

chưa cập nhật kịp thời thông tin tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ lãnh đạo Văn 

phòng Tỉnh ủy (trừ 2 điểm); chưa cập nhật Thông tin tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ của cơ quan (trừ 2 điểm); chưa cập 

nhật Thông tin về công tác tuyên vận (trừ 2 điểm). Đề nghị cơ quan tăng 

cường thực hiện việc duy trì đảm bảo hoạt động của Cổng TTĐT theo 

quy định tại Quy chế số 25-QC/TU của Tỉnh ủy và Nghị định số 
42/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

* Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, trình bày đẹp. 

53 
Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh Lào Cai 

90 87 

* Là Cổng thành phần chuyên ngành đặc thù, mức điểm tối đã tính tương 

đương với mức điểm cơ quan khối Đảng là 90 điểm. 

* Chưa thực hiện đăng tải thông tin, CSDL khác theo quy định (4/8 mục) 
- trừ 2 điểm/mục/4 mục; Cộng 5 điểm khuyến khích đảm bảo font chữ, có 

ảnh minh họa, trình bày đẹp. 
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Phụ biểu số 02:     

Kết quả tiếp nhận và trả lời các câu hỏi trên Chuyên mục Hỏi - Đáp của các cơ quan, đơn vị năm 9 tháng năm 2023 

(Tính từ 01/01/2023 đến 25/9/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /10/2023 của UBND tỉnh) 
Căn cứ theo Bộ tiêu chí tại  Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT ngày 14/12/2020 của HĐBT Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai 

STT Tên cơ quan, đơn vị  

Tổng 

số câu 

hỏi 

Đã trả 

lời  

Chờ 

trả lời  

Chờ 

tiếp 

nhận 

Câu 

hỏi 

xoá 

Điểm 

số 
Ghi chú 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 78 73 5 0 0 18 

Duy trì thực hiện rất tốt, trả lời 

đúng trọng tâm, nội dung, thời 

gian qui định; tiếp nhận và trả lời 

trên 10 câu hỏi/tháng, đạt điểm tối 

đa 18 điểm  

2 Sở Tài nguyên và Môi trường 42 34 1 0 7 17 

Duy trì thực hiện rất tốt; câu hỏi 

xóa do trùng câu hỏi, nội dung đã 

được trả lời 

3 Công an tỉnh 24 13 0 0 11 17 

Duy trì thực hiện rất tốt; Câu hỏi 

xóa do trùng nội dung, thông tin 
người hỏi không đúng 

4 Sở Y tế 21 18 0 0 3 17 

Duy trì thực hiện rất tốt; câu hỏi 

xóa do trùng câu hỏi, nội dung đã 

được trả lời 

 

5 Thị xã Sa Pa 21 14 0 0 7 17 

Duy trì thực hiện rất tốt; Câu hỏi 

xóa do trùng cùng 1 người hỏi, nội 

dung đã được trả lời 
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6 Cục Thuế 19 19 0 0 0 17 

Duy trì thực hiện rất tốt 
7 

Sở Lao động, Thương binh và 
XH 9 9 0 0 0 17 

8 Sở Tài chính 8 8 0 0 0 17 

9 Cục Hải Quan 6 6 0 0 0 17 

Duy trì thực hiện rất tốt 

10 Sở Tư pháp 5 5 0 0 0 17 

11 Sở Nông nghiệp và PTNT 3 3 0 0 0 17 

12 Sở Văn hóa, Thể thao 2 2 0 0 0 17 

13 Ban dân tộc 1 1 0 0 0 17 

14 Thanh tra tỉnh 1 1 0 0 0 17 

15 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 0 0 17 

16 

Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng 18 17 0 0 1 17 

Duy trì thực hiện rất tốt; câu hỏi 

xóa do trùng câu hỏi, nội dung đã 

được trả lời 

17 Huyện Si Ma Cai 18 16 0 0 2 17 

18 Sở Nội vụ 15 14 0 0 1 17 

19 Huyện Bát Xát 8 6 0 0 2 17 

20 Huyện Bảo Yên 5 2 0 0 3 17 

21 Sở Thông tin & Truyền thông 3 2 0 0 1 17 

22 Huyện Mường Khương 2 2 0 0 0 15 Duy trì thực hiện tốt 

23 Huyện Bắc Hà 8 7 0 0 1 15 Duy trì thực hiện tốt 

24 Thành phố Lào Cai 19 16 1 0 2 15 

6 tháng đầu năm có câu hỏi tiếp 

nhận trả lời chậm, trong quý III đã 

thực hiện tiếp nhận trả lời câu hỏi 

đúng thời gian quy định 
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25 Huyện Văn Bàn 17 10 0 2 5 15 

 - 01 câu hỏi về thủ tục cấp lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

thời gian trả lời từ 5/6 - 3/7 do cần 

xác minh nội dung phản ánh.  

 - 02/12 câu hỏi (01 câu công dân 

gửi từ 10/7; 01 câu từ 15/9) về giải 

quyết đất đai đang ở trạng thái chờ 

tiếp nhận (chiếm 16,6%).  

26 Văn phòng UBND tỉnh 8 0 0 0 8 15 

Xóa do trùng câu hỏi; một số câu 

hỏi đã được chuyển đến các đơn vị 

và địa phương liên quan trả lời 

27 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 0 0 0 0 0 15 

Các đơn vị không nhận được câu 

hỏi nào của công dân gửi đến 

trong 9 tháng năm 2023, tương 

đương với mức 15 điểm. 

28 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 15 

29 Sở Công thương 0 0 0 0 0 15 

30 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 15 

31 Cục Thống kê 0 0 0 0 0 15 

32 Hội đồng thi đua khen thưởng 0 0 0 0 0 15 

33 Vườn quốc gia Hoàng Liên 0 0 0 0 0 15 

34 Viện Kiểm Sát 0 0 0 0 0 15 

35 Ban Quản lý Khu kinh tế 0 0 0 0 0 15 

36 Kho bạc Nhà nước Lào Cai 0 0 0 0 0 15 
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37 Huyện Bảo Thắng 9 1 0 5 3 0 

 - 01/6 câu hỏi đã được trả lời 

nhưng tiếp nhận trả lời chậm so 

với quy định (câu hỏi gửi từ 24/5 

đên 25/6 mới trả lời); - 05/6 câu 

hỏi chưa tiếp nhận trả lời chiếm 

83% tổng số câu hỏi (trong đó 01 
câu hỏi từ ngày 19/4; 02 câu hỏi 

gửi từ ngày 22/7 và 02 câu hỏi gửi 

đến từ ngày 13 - 18/8). Đề nghị 

huyện Bảo Thắng khẩn trương 

thực hiện tiếp nhận, trả lời hết các 

câu hỏi của người dân gửi đến để 

không bị ảnh hưởng đến việc đánh 

giá chung về tiêu chí việc đánh giá 

sự hài lòng của người dân 

  Tổng số: 371 300 7 7 57   
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Phụ biểu số: 03 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TÌNH HÌNH XỬ LÝ DỊCH VỤ CÔNG TRONG TOÀN TỈNH (THEO CƠ QUAN) 

(Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 25/9/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /10/2023 của UBND tỉnh) 
Căn cứ theo Bộ tiêu chí tại  Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT ngày 14/12/2020 của HĐBT Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai 

   
                  

    

Stt 
TÊN CƠ 

QUAN 

  TÌNH HÌNH XỬ LÝ   

G

HI 

C

H

Ú 

TỔN

G SỐ 

HỒ 

SƠ 

TỒN 

TIẾP NHẬN ĐÃ GIẢI QUYẾT 

ĐAN

G 

GIẢI 

QUY

ẾT 

TỶ LỆ 

GIẢI 

QUYẾ

T % 

TỶ 

LỆ 

GIẢI 

QUY

ẾT 

ĐÚN

G VÀ 

TRƯ

ỚC 

HẠN 

MCĐT 

TRỰ

C 

TUYẾ

N 

MỨC ĐỘ 2 MỨC ĐỘ 3 MỨC ĐỘ 4 

Trước 

hạn 

Đún

g 

hạn 

Trể 

hạn 

Trước 

hạn 

Đú

ng 

hạ

n 

Trể 

hạn 

Trước 

hạn 

Đú

ng 

hạn 

Trể 

hạn 

1 
Sở Công 
Thương 

17277 0 127 17150 1 0 1 0 0 0 17263 0 10 2 99.9% 100% 27 

2 
UBND Huyện 

Bảo Yên 
10450 2 428 10020 32 0 0 46 0 0 10380 0 8 -16 

100.15

% 
100% 27 

3 Sở Tư pháp 2316 0 61 2255 0 0 0 0 0 0 2232 0 3 81 96.5% 100% 27 

4 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
1878 31 156 1691 95 40 1 1 0 0 1698 15 2 26 98.62% 100% 27 

5 Sở Y tế 652 0 1 651 1 0 0 0 0 0 609 0 2 40 93.87% 100% 27 

6 Sở Nội vụ 536 0 3 533 0 33 0 61 0 1 372 114 0 -45 108.4% 100% 27 

7 
Sở Khoa học và 
Công nghệ 

277 0 2 275 0 0 0 21 0 1 259 0 0 -4 
101.44

% 
100% 27 

8 Sở Giáo dục và 216 0 0 216 0 0 0 0 0 0 107 108 0 1 99.5% 100% 27 



24 
 

 

Đào tạo 

9 
Sở Lao động, 
Thương binh và 
Xã hội 

185 0 0 185 0 0 0 0 0 0 186 3 0 -4 
102.16

% 
100% 27 

10 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 
nông thôn 

174 0 12 162 12 0 0 0 0 0 161 0 0 1 99.43% 100% 27 

11 
Sở Thông tin và 
Truyền thông 

155 0 0 155 0 0 0 0 0 0 146 0 0 9 94.19% 100% 27 

12 Sở Du lịch  117 0 3 114 0 0 0 0 0 0 114 0 0 3 97.44% 100% 27 

13 Sở Tài chính 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 100% 100% 27 

14 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 
126 0 2 124 0 0 0 0 0 0 125 0 1 0 100% 99% 27 

15 
UBND Huyện 
Bắc Hà 

11731 2 653 11076 96 0 5 111 0 2 11323 6 88 100 99% 99% 27 

16 

Sở Giao thông 

Vận tải - Xây 
dựng 

866 0 315 551 1 0 0 22 0 0 825 0 10 8 99.08% 99% 27 

17 
UBND Huyện 
Mường Khương 

8069 188 1085 6796 248 0 0 18 0 0 7439 13 117 234 97% 99% 27 

18 
UBND thị xã Sa 
Pa 

11986 41 3707 8238 2480 0 28 3 0 0 9288 0 57 130 98.92% 99% 27 

19 
Ban Quản lý 

Khu kinh Tế 
112 1 74 37 73 0 1 0 0 0 39 0 0 -1 100% 99% 27 

20 
Sở Tài Nguyên 

Môi Trường 
34522 287 29642 4593 1178 0 16 0 0 0 30640 3 492 2193 93.6% 98% 27 

21 
UBND Huyện 

Bát Xát 
20722 35 1061 19626 245 0 31 0 0 0 19885 3 311 247 98.81% 98% 27 

22 
UBND Huyện 
Văn Bàn 

4898 7 1377 3514 450 0 5 0 0 0 4305 2 75 61 98.75% 98% 27 

23 
UBND Thành 
Phố Lào Cai 

34959 31 627 34301 1 0 0 1555 0 58 32604 1 520 220 99.37% 98% 27 
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24 
UBND Huyện 

Bảo Thắng 
15326 96 1011 14219 26 0 7 347 0 59 14452 39 188 208 98.64% 98% 27 

25 
UBND Huyện 
Si Ma Cai 

2369 0 717 1652 197 0 27 0 0 0 2070 0 57 18 99% 96% 27 

26 
UBND Tỉnh 
Lào Cai 

362 0 362 0 301 0 9 58 0 78 0 0 0 -84 123.2% 80% 25 

27 Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 25 

28 Thanh Tra Tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 25 

29 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 25 

TỔNG CỘNG: 180326 721 41426 138179 5437 73 131 2243 0 199 166567 307 1941 3428 98.10% 99%   
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